
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 38 3Ẵ /QĐ-UBND Thành pho Hồ Chí Minh, ngàyio tháng 11 năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
về tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật To chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thỉ đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đoi, 
bo sung một số điều của Luật Thỉ đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Luật Thỉ đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 
của Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định vê công tác 
thỉ đua, khen thưởng tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 8068/TTr-SYT ngày 01 
tháng 11 năm 2021 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) 
tại Tờ trình số 718/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 11 năm 2021.

Điều 1. Tặng Bằng khen đối với 157 tập thể và 229 cá nhân (theo danh sách 
đính kèm) đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Giám đốc Sở Y tế và 
các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẼT ĐỊNH:

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTƯB: CT, các PCT;
- Ban TĐKT (SNV) (03 bản);
- VPUB: các PCVP;
- Phòng v x , TH;
- Lưu: VT, (VX/Ng.T).



D A N P ^ Ệ # S S ĩ Ậ p THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN ^ỆỊ^ỹmÓ HÒ CHÍ MINH TẶNG BẰNG KHEN
(Ban ha)^ừiẻ^ĩịỊw 4^ịiyéĩ định số 3 &3Z/QĐ- UBND ngày 1 0  tháng 11 năm 2021 cua

ủy ban nhân dân Thành phổ)

I. TẬP THẺ
1. Ban Tổ chức Thành ủy;
2. ủ y  ban Kiểm tra Thành ủy;
3. Sở Nội vụ;
4. Ban Tôn giáo Thành phố;
5. Sở Văn hóa và Thể thao;
6. Phòng Tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở Văn hóa và thể thao;
7. Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố, Sở Văn hóa và thê thao;
8. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Sở Văn hóa và thể thao;
9. Câu lạc bộ Xe Thể thao địa hình Thành phố, Sở Văn hóa và thể thao;
10. Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam, Sở Văn hóa và thể thao;
11. Quỹ Trịnh Công Sơn, Sở Văn hóa và thể thao;
12. Sở Tài nguyên và Môi trường;
13. Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường;
14. Phòng Lễ tân, Sở Ngoại vụ;
15. Phòng Chính trị kinh tế, Sở Ngoại vụ;
16. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4, Thanh tra Thành phố;
17. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5, Thanh tra Thành phố;
18. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Thành phố;
19. Phòng Kiểm tra môi trường - Ban Quản lý, Khu liên hợp xử lý chất thải

Thành phố;
20. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Thành phô;
21. Công ty Cổ phần Môi trường Việt úc;
22. Công ty c ổ  phần Kho vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu;
23. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh;
24. Công ty cổ  phần đầu tư Long Cơ;
25. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành;
26. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
27. Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
28. Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
29. Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
30. Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;



31. Cơ sở Cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

32. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
33. Bộ phận Nghĩa trang chính sách Thành phố, Ban Quản trang Thành phố, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
34. Phòng Tổ chức - Ke toán Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội;
35. Sở Giáo dục và Đào tạo;
36. Công đoàn Giáo dục Thành phố;
37. Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo;
38. Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây;
39. Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố;
40. Trường Trung học phổ thông Bình Chiểu;
41. Trường Trung học phổ thông Củ Chi;
42. Đoàn Trường Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố;
43. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du;
44. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền;
45. Trường Trung học phô thông Nguyễn Hữu cầu;
46. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Đức;
47. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình;
48. Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt;
49. Trường Trung học phổ thông Trung Lập;
50. Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải;
51. Tô Bảo Trì, Trường Trung học cơ sở, Trung học phô thông Nam Việt;
52. Trường Trung học phổ thông Quang Trung;
53. Tổ Thể dục và Quốc phòng an ninh, Trường Trung học phổ thông Bình Phú;
54. Trường Trung học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương;
55. Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;
56. Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám;
57. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
58. Đoàn trường, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;
59. Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh;
60. Trung tâm thông tin và Chương trình Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo;
61. Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
62. Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
63. Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
64. Ban Chính sách - Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phổ;



65. Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
66. Văn Phòng Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố;
67. Nhà Văn hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
68. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phô;
69. Hội Nữ Doanh nhân Thành phố;
70. Quỹ Bàn tay ấm Nhà hàng Khải Phương;
71. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò vấp;
72. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh;
73. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức;
74. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3;
75. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4;
76. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6;
77. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7;
78. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8;
79. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 11 ;
80. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 12;
81. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh;
82. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nhà Bè;
83. Hội Nữ Trí thức Thành phố;
84. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
85. Văn phòng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
86. Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các

công trình giao thông;
87. Ban Điều hành dự án đường bộ 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông;
88. Ban Điều hành dự án đường bộ 4, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông;
89. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
90. Tổ công tác số 1 - Lắp đặt hệ thống khí y tế phục vụ điều trị bệnh nhân 

COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 và các bệnh viện tuyến quận, 
huyện, thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp;

91. Tổ công tác số 2 - Lắp đặt hệ thống khí y tế phục vụ điều trị bệnh nhân
COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện
Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược và các Bệnh viện Dã chiên trên địa 
bàn Thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân 
dụng và công nghiệp;

92. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố;
93. Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy;



94. Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
95. Báo Sài Gòn Giải phóng;
96. Báo Người Lao động;
97. Báo Tuổi trẻ;
98. Báo Pháp luật Thành phố;
99. Báo Phụ nữ Thành phố;
100. Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố (VOH);
101. Kênh Thời sự Chính trị (AM 610KHz), Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố;
102. Phòng Công tác xã hội và Bạn nghe đài, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phô;
103. Phòng Phát sóng, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố;
104. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ phát thanh, Đài Tiêng nói nhân dân 

Thành phố;
105. Trung tâm Tin tức, Đài Truyền hình Thành phố;
106. Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố;
107. Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải;
108. Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
109. Phòng Quản lý Sát hạch và cấp Giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải;
110. Phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải;
111. Phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải;
112. Đội Thanh tra giao thông số 4, Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
113. Đội Thanh tra giao thông số 5, Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
114. Công ty Cổ phần Công nghệ Vietlníò;
115. Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Thanh Sơn;
116. Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ;
117. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mê Kông;
118. Trung tâm Dạy nghề lái xe Hiệp Phát;
119. Hợp tác xã Du lịch vận tải cơ giới Nam Sài Gòn;
120. Chi nhánh phía Nam - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch, Dịch vụ xây 

dựng Bảo Yen;
121. Công ty Trách nhiệm hữu hạn GRAB;
122. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khách sạn Du lịch Vận tải 

Vũ Linh;
123. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Tải;
124. Họp tác xã vận tải 19/5;
125. Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp;
126. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn;



127. Viễn thông Thành phố;
128. Trung tâm Viễn thông Thủ Đức, Viễn thông Thành phố;

129. Trung tâm Viễn thông Bình Chánh, Viễn thông Thành phố;

130. Trung tâm Viễn thông Nam Sài Gòn, Viễn thông Thành phô;

131. Trung tâm Viễn thông Hóc Môn, Viễn thông Thành phố;

132. Đài Hỗ trợ khách hàng miền Nam, Trung tâm hỗ trợ khách hàng, 
Viễn thông Thành phố;

133. Tổ điện thoại viên Tổng đài 1022 nhánh 0,1 - Phòng bán hàng Online, 
Viễn thông Thành phố;

134. Phòng Giải pháp, Viễn thông Thành phổ;

135. Sở Xây dựng;

136. Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng;

137. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng;

138. Phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng;

139. Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Sở Xây dựng;

140. Đội Thanh tra địa bàn Quận 3, Thanh tra Sở Xây dựng;
141. Đội Thanh tra địa bàn Thành phố Thủ Đức, Thanh tra Sở Xây dựng;

142. ủ y  ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố;

143. Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn;

144. Tòa án nhân dân Thành phố;

145. Phòng Y tế, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố;

146. Cơ sở cai nghiện ma túy số 3;

147. Cơ sở xã hội Nhị Xuân;

148. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong;

149. Nhà Tang lễ Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

150. Ban Quản trang Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

151. Công ty Cổ phần thực phẩm Bình tây;

152. Công ty c ổ  phần Charm Group;

153. Tổ chức "Sài Gòn thương nhau";

154. Tổ chức thiện nguyện "Oxy Map";

155. Công ty c ổ  phần Doctor Care Việt Nam;

156. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Signiíy Việt Nam;

157. Trung tâm Công nghệ Sinh học.



II. CÁ NHÂN
1. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân 

Thành phố;
2. Ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đông 

nhân dân Thành phô;
3. Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân 

Thành phố;
4. Bà Trần Thị Bạch Phụng, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phô;
5. Ồng Phan Phạm Nhật Trung, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ;
6. Ông Phan Long Hồ, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ;
7. Ông Phan Quang Vinh, Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ;
8. Ông Nguyễn Quốc Ân, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức thuọc

Sở Nội vụ;
9. Bà Trần Thị Yến Thanh, Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức 

phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ;
10. Bà Châu Minh Hiền, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyên và 

công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ;
11. Ông Trần Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, 

Sở Nội vụ;
12. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ;
13. Ông Lâm Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ;
14. Ông Huỳnh Trần Trùng Dương, Chuyên viên Phòng Phong trào, Ban Thi đua - 

Khen thương trực thuộc Sở Nội vụ;
15. Ông Bùi Kim Sáng, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - 

Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ;
16. Ông Vũ Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ;
17. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;
18. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận 

Thành ủy;
19. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận 

Thành ủy;
20. Ông Lê Thanh Phong, Bí thư Ban Cán sự, Chánh án Tòa án nhân dân 

Thành phố;
21. Ông Nguyễn Duy Thuật, Bí thư Chi đoàn, Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố;
22. Ông Trần Vũ, Bí thư Chi đoàn, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Thủ Đức;



23. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
24. Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
25. Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
26. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
27. Ông Lê Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Cán bộ, 

Sở Giao thông vận tải;
28. Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Bí thư Đoàn Sở Giao thông vận tải;
29. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, 

Sở Giao thông vận tải;
30. Ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, 

Sở Giao thông vận tải;
31. Ồng Huỳnh Kim Sang, Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải đường bộ, 

Sở Giao thông vận tải;
32. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải đường bộ, 

Sở Giao thông vận tải;
33. Bà Trần Ngọc Duyên, Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải đường bộ, 

Sở Giao thông vận tải;
34. Ông Nguyễn Minh Hòa, Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng công trình 

giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải;
35. Ông Hà Thanh Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý đường thủy, Sở Giao thông 

vận tải;
36. Ông Ngô Đặng Quá Hải, Phó trưởng phòng Quản lý Đường thủy, 

Sở Giao thông vận tải;
37. Bà Trần Thị Anh Trâm, Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải;
38. Bà Phạm Thị Liên Thương, Chuyên viên Văn phòng, Sở Giao thông 

vận tải;
39. Bà Đàm Phạm Diệp Lam, Cán sự Văn phòng, Sở Giao thông vận tải;
40. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Cán sự Văn phòng, Sở Giao thông vận tải;
41. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Nhân viên Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
42. Ông Tạ Ke Hiền, Nhân viên Văn phòng Sở Giao thông vận tải;
43. Ông Phạm Phú Phương, Viên chức biệt phái, Phòng Quản lý Sát hạch 

và cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải;
44. Ông Nguyễn Xuân Vũ, Viên chức biệt phái, Phòng Quản lý Sát hạch 

và cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải;
45. Bà Phạm Thị Hương, Viên chức biệt phái, Phòng Quản lý Sát hạch và 

cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải;
46. Bà Hoàng Thị Mỹ Thủy, Chuyên viên Phòng Quản lý Sát hạch và cấp giấy 

phép lái xe, Sở Giao thông vận tải;
47. Ông Phí Thành Lâm, Chuyên viên phòng Quản lý Khai thác hạ tầng 

giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải;



48. Ông Trần Hoàng Hải, Chuyên viên phòng Quản lý Khai thác hạ tâng 
giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải;

49. Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chuyên viên phòng Quản lý Khai thác hạ tâng 
giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải;

50. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chuyên viên, Phòng Pháp chê, Sở Giao thông 
vận tải;

51. Bà Trần Thị Vân Trang, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
52. Ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
53. Ông Huỳnh Chí Toàn, Thanh tra viên Đội Thanh tra giao thông số 2, 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
54. Ông Lã Hữu Thọ, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3, 

Thanh tra Sở giao thông vận tải;
55. Ông Trần Võ Anh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao 

thông đô thị, Sở Giao thông vận tải;
56. Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý hạ tầng, 

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông vận tải;
57. Ông Trần Thanh Phong, Ke toán viên Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm 

Quản lý điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông yận tải;
58. Ồng Phạm Đình Nhựt, chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm 

Quản lý Hạ tầng Giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải;
59. Bà Đào Yên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì, Trung tâm 

Quản lý Đường thủy, Sở Giao thông vận tải;
60. Ồng Trương Hùng Đạt, Cán sự Trạm Quản lý đường thủy số 2, Trung tâm 

Quản lý Đường thủy, Sở Giao thông vận tải;
61. Ông Võ Ngọc Giàu, Cán sự Trạm Quản lý đường thủy số 3, Trung tâm 

Quản lý Đường thủy, Sở Giao thông vận tải;
62. Ông Phùng Văn Tuấn, Cán sự Trạm Quản lý đường thủy số 4, Trung tâm 

Quản lý Đường thủy, Sở Giao thông vận tải;
63. Ông Nguyễn Hữu Tấn Phát, Cán sự Trạm Quản lý đường thủy số 5, 

Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở Giao thông vận tải;
64. Ông Bùi Minh Hải, Chuyên viên Cảng vụ thuộc Đại diện Cảng vụ 

đường thủy số 2, Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải;
65. Ông Nguyễn Minh Đức, Cảng vụ viên thuộc Đại diện Cảng vụ đường thủy 

số 4, Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải;
66. Ồng Trịnh Công Thành, Cảng vụ viên thuộc Đại diện Cảng vụ đường thủy 

số 4, Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải;
67. Ông Lê Văn Lâm, Cảng vụ viên thuộc Đại diện Cảng vụ đường thủy số 7, 

Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải;
68. Bà Vũ Minh Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý dịch vụ giao thông 

công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải;



69. Ông Lương Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Ke hoạch Đầu tư, Trung tâm 
Quản lý Giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải;

70. Ông Đỗ Văn Kim Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý Dịch vụ Giao thông 
công cộng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Giao thông 
vận tải;

71. Ông Nguyễn Đức Thành, Cán sự Phòng Quản lý Điều hành, Trung tâm 
Quản lý Giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải;

72. Ông Đặng Minh Phước, Chuyên viên Ban Quản lý Ben, Trung tâm 
Quản lý Giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải;

73. Ồng Vy Chấn Tuyên, Chuyên viên Ban Quản lý Ben, Trung tâm Quản lý 
Giao thông công cộng, Sở Giao thông vận tải;

74. Ông Đoàn Văn Vinh, Đăng kiểm viên, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 
50-02S, Sở Giao thông vận tải;

75. Ông Lý Bá Nguyên, Nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S, 
Sở Giao thông vận tải;

76. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đôc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 
lái xe, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải;

77. Ông Võ Ngọc Dương, Giáo viên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, 
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải;

78. Ông Trần Thanh Tùng, Giảng viên Khoa Đại cương, Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải;

79. Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch SACO;
80. Ông Lê Thọ Kha, Phó Giám đốc Hợp tác xã vận tải 19/5;
81. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phóng viên Kênh Thời sự chính trị 

(AM 610KHz), Đài Tiếng nói nhân dân Thành phô;
82. Bà Đoàn Thị Huyền, Phóng viên Kênh Thông tin Thương mại giải trí 

(FM 99.9MHz), Đài Tiếng nói nhân dân Thành phô;
83. Bà Lê Nữ Yến Nhi, Nhân viên Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ 

phát thanh, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố;
84. Bà Trương Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác xã hội 

và Bạn nghe đài, Đài Tiêng nói nhân dân Thành phô;
85. Ông Ngô Phước Tiến, Phóng viên Kênh Thời sự Chính trị (AM 610KHz), 

Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố;
86. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Nhân viên Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ 

phát thanh, Đài Tiêng nói nhân dân Thành phô;
87. Ông Y Jang Tuyn, nguyên Phóng viên Kênh Thông tin Thương mại Giải trí 

(FM 99.9MHz), Đài Tiếng nói nhân dân Thành phô;
88. Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy;
89. Ông Ma Xuân Việt, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy;



90. Ông Trương Minh Phước, Trưởng phòng Phòng Quận - Huyện, Sở - Ngành, 
Ban Tổ chức Thành ủy;

91. Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, Phó Trưởng phòng Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức 
Thành ủy;

92. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chuyên viên Phòng Chính trị nội bộ, Ban Tô chức 
Thành ủy;

93. Bà Nguyễn Thị Vân Kiều, Chuyên viên Phòng Tông họp - Chính sách, 
Ban Tổ chức Thành ủy ;

94. Bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm ủ y  ban Kiểm tra Thành ủy;
95. Ông Đào Anh Tuấn, ủ y  viên ủ y  ban Kiểm tra Thành ủy;
96. Ông Nguyễn Trần Tú, Trưởng phòng Phòng địa bàn 1, Cơ quan, ủ y  ban

Kiểm tra Thành ủy;
97. Ông Nguyễn Trung Dũng, Kiểm tra viên Phòng địa bàn 1, Cơ quan, Uy ban 

Kiểm tra Thành ủy;
98. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
99. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
100. Ông Lưu Thiên Đức, Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục 

Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo;
101. Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Phòng Chính trị, tư tưởng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;
102. Bà Phan Thị Lan Tuyền, Chuỵên viên Phòng Chính trị, tư tưởng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
103. Bà Nguyễn Linh Giang, Học sinh lóp 11A2 Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Hữu Huân, Sở Giáo dục và Đào tạo;
104. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Chi đoàn, Giáo viên Trường Trung học 

phổ thông An Nhơn Tây, Sở Giáo dục và Đào tạo;
105. Ông Trần Văn Năng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo;
106. Bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Bình Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo;
107. Bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Chủ tịch công đoàn Trường Trung học 

phổ thông Bình Hưng Hoà, Sở Giáo dục và Đào tạo;
108. Ông Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Bình Tân, Sở Giáo dục và Đào tạo;
109. Bà Đinh Thị Hoàng Phương, Nhân viên Trường Trung học phổ thông 

Đào Sơn Tây, Sở Giáo dục và Đào tạo;
110. Ông Nguyễn Đỗ Thiên Phúc, Tổ phó Văn phòng Trường Trung học cơ sở - 

Trung học phổ thông Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo;
111. Ông Bạch Trọng Nhân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Gia Định, 

Sở Giáo dục và Đào tạo;



112. Ông Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo;

113. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nhân viên Y tế Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo;

114. Bà Phan Nhật Thanh Thảo, Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Hiền, Sở Giáo dục và Đào tạo;

115. Bà Trần Thị Minh Tuyền, Nhân viên Y tế Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Hữu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo;

116. Bà Lê Nguyễn Hà Anh, Tổ trưởng bộ môn Hóa học Trường Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Trí Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo;

117. Ông Võ Long Triều, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

118. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trợ lý thanh niên Trường Trung học phổ thông 
chuyên Trần Đại Nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo;

119. Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông 
Hàn Thuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo;

120. Ông Nguyễn Chí Tân, Trợ lý thanh niên Trường Trung học phổ thông 
Hưng Đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo;

121. Bà Bùi Thị Huyền Trang, Chi ủy viên,Trợ lý thanh niên, Nhóm trưởng 
chuyên môn Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Thể dục Thê thao, 
huyện Bình Chánh, Sở Giáo dục và Đào tạo;

122. Bà Phạm Thị Kim Lững, Nhân viên Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo;

123. Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Nhân viên Trường Trung học phô thông 
Phú Nhuận, Sở Giáo dục và Đào tạo;

124. Ông Phạm Văn Thỏa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Lý Thường Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo;

125. Ông Nguyễn Thành Được, Nhân viên Trường Trung học phổ thông 
Tân Túc, Sở Giáo dục và Đào tạo;

126. Ông Lê Phước Thịnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trung Lập, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

127. Ông Hoàng Công Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Vĩnh Lộc B, Sở Giáo dục và Đào tạo;

128. Ông Huỳnh Bá Trung, Trợ lý thanh niên Trường Trung học phổ thông 
Trần Quang Khải, Sở Giáo dục và Đào tạo;

129. Ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Trường Trung học 
cơ sở - Trung học phổ thông Nam Việt, Sở Giáo dục và Đào tạo;

130. Bà Lê Thị Tâm Anh, Nhân viên Trường Trung học phổ thông Quang Trung, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

131. Ông Nguyễn Hồng Nam, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trung Phú, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;



132. Ông Nguyễn Hữu Trí, Chi uỷ viên, Tổ phó Tổ Thê dục - Quôc phòng và 
an ninh Trường Trung học phổ thông Bình Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo;

133. Ông Nguyễn Hoài Linh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

134. Bà Vi Thị Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

135. Ông Huỳnh Bảo Quốc, Hiệu trưởng Trường Trung học, Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo;

136. Bà Đồ Thị Ngọc Linh, Trợ lý Thanh niên Trường Trung học, Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông Hoà Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo;

137. Ông Nguỵễn Văn Tường, Trợ lý thanh niên Trường Trung học phổ thông 
Ngô Quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo;

138. Ông Nguyễn Hoàng Tấn, Chi uỷ viên, Trợ lý thanh niên Trường Trung học 
phổ thông Nguyễn Khuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo;

139. Ông Lê Văn Thạnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, 
Sở Giáo dục và Đào tạo;

140. Ông Lê Đỗ Thanh Tùng, Nhân viên Trung tâm Thông tin và Chương trình 
Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo;

141. Bà Trần Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố, 
Sở Văn hóa và Thể thao;

142. Ông Giáp Trung Thang, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố, Sở Văn hóa và Thê 
thao Thành phố Hồ Chí Minh;

143. Ông Nguyễn Văn Công, Kỳ sư Trung tâm Bảo tồn Di tích, Sở Văn hóa và 
Thể thao;

144. Ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao 
thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao;

145. Ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Sản xuất - Thương mại Minh Giang;

146. Bà Lê Thị Thanh Trà, Trưởng phòng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo số 4, Thanh tra Thành phố;

147. Bà Đàm Thị Hải Quỳnh, Chuyên viên Phòng Thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo sổ 4, Thanh tra Thành phố;

148. Bà Nguyễn Thị Kim Hằng, Trưởng phòng Phòng Thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo số 5, Thanh tra Thành phố;

149. Ông Võ Vinh Hiền, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo số 5, Thanh tra Thành phố;

150. Ông Cao Quốc Trung, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo số 6, Thanh tra Thành phố;

151. Ông Trịnh Minh Vương, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, 
chống tham nhũng, Thanh tra Thành phố;



152. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra và 
xử lý sau thanh tra, Thanh tra Thành phố;

153. Ông Mai Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra và 
xử lý sau thanh tra, Thanh tra Thành phô;

154. Bà Nguyễn Thị Lợi, Chuyên viên Văn phòng Thanh tra Thành phố;
155. Ông Lương Vũ Phong, Giám đốc Trung tâm Tin tức, Đài Truyền hình 

Thành phố;
156. Ông Lê Trường Giang, Biên tập viên Trung tâm Tin tức, Đài Truyền hình 

Thành phố;
157. Ông Trương Anh Tuấn, Nhân viên Kỹ thuật địa bàn Đội Viễn thông 

Thủ Thiêm, Viễn thông Thành phố;
158. Ông Nguyễn Mười, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Viễn thông 

Thành phố;
159. Ông Lê Công Trí, Đội trưởng Đội ứng cứu thông tin, Viễn thông Thành phố;
160. Ông Thân Văn Chín, Đội trưởng Viễn thông Lê Minh Xuân, Viễn thông 

Thành phố;
161. Bà Lê Thị Xuân Thanh, Trưởng phòng Phòng Tổng họp, Viễn thông Thành phổ;
162. Ông Lê Thành Nghĩa, Đội trưởng Viễn thông Thành phố;
163. Ông Bùi Hoài Lam, Bí thư Đoàn thanh niên, Đội trưởng Đội Viễn Thông 

Hai Bà Trưng 1, Viễn thông Thành phố;
164. Ông Nguyễn Văn Nhứt, Phó phòng Phòng Tổng họp, Viễn thông Thành phố;
165. Ông Nguyễn Huy Phong, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ, Viễn thông Thành phố;
166. Ông Bùi Thế Hoàng, Đội trưởng Đội Viễn Thông Tân Bình, Viễn thông 

Thành phố;
167. Ông Nguyễn Quý Chung, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Viễn thông 

Thành phố;
168. Bà Đỗ Thị Kim Năm, Chuyên viên Viễn thông Thành phố;
169. Ông Bùi Kiến Tiến, Chuyên viên Viễn thông Thành phố;
170. Ồng Trịnh Xuân Hoàn, Tổ trưởng Viễn thông Thành phố;
171. Ông Phan Hữu Tiến, Trưởng phòng Phòng Nhân sự, Viễn thông Thành phố;
172. Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viễn thông 

Thành phố;
173. Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Viễn thông Thành phố;
174. Ông Vũ Ngọc Thịnh, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Viễn thông Thành phố;
175. Ông Lê Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Phát triển thị trường, Viễn thông 

Thành phố;
176. Bà Lê Thị Kim Chi, Tổ trưởng Tổ điện thoại viên Phòng bán hàng Online, 

Viễn thông Thành phố;
177. Ông Lê Minh Dũng, Phó phòng Phòng Gải pháp, Viễn thông Thành phố;



178. Ông Ngô Đình Quy, Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác các cơ quan 
an ninh - nội chính, Ban Nội Chính;

179. Ông Nguyễn Hồ Linh, Chuyên viên Phòng Theo dõi công tác các cơ quan 
an ninh - nội chính, Ban Nội Chính;

180. Ông Phạm Văn Đức, Chuyên viên Phòng theo dõi công tác phòng, 
chống tham nhũng, Ban Nội Chính;

181. Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
182. Bà Lương Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6;
183. Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò vấp;
184. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Thành phố;
185. Ông Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Thành ủy;
186. Ông Lê Thanh Xuân Huy, Chuyên viên Phòng Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Thành ủy;
187. Bà Hồ Thị Thủy, Trưởng Phòng Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận 

xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
188. Ông Vương Kiến Quốc, Phó trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Nghiên

cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
189. Bà Mai Huỳnh Ngọc Hiếu, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu 

Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
190. Bà Bùi Thị Hà Trang, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu 

Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
191. Ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Thành phố;
192. Bà Nguyễn Thu Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông;
193. Bà Đoàn Ngọc Hoàng Kim, Chuyên viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông;
194. Bà Lê Thu Trang, Chuyên viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông;
195. Ông Trần Ngọc Thắng, Nhân viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông;
196. Ông Lê Hữu Thái, Phó Trưởng phòng Phòng Ke hoạch và đầu tư, 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
197. Ông Phan Văn Hiển, Phó Trưởng phòng Phòng Ke hoạch và đầu tư, 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
198. Ông Võ Tấn Sang, Chuyên viên Ban Điều hành dự án Đường bộ 3, 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông;
199. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Bình Thạnh;



200. Ông Hồ Tất Đạt, Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy;
201. Đại sứ Thích Nguyên Chiếu (Thi Văn Chung), Trụ trì Tu viện Kim Cang, 

Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh;
202. Thượng tọa Thích Thanh Phong, ủ y  viên Thường trực Hội đồng trị sự 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban trị sự Phật giáo 
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trù trì chùa Vĩnh Nghiêm;

203. Ong Phạm Hoài Nam, Phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng;
204. Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Công ty c ổ  phần VTVCorp, Chủ tịch 

Ngân hàng Thực phẩm Food Bank Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ  
phân Doctor Care Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình "Bệnh viện tại nhà";

205. Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng;
206. Ông Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
207. Ong Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
208. Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
209. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
210. Ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng;
211. Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định 

xây dựng, Sở Xây dựng;
212. Ông Đỗ Ngọc Khánh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý vận hành công 

trình, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Sở Xây dựng;
213. Ong Đỗ Tấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỳ thuậ t, Sở 

Xây dựng;
214. Ông Nguyễn Hữu Tâm , Phó Trưởng phòng Phòng Xử lý nước thải, Trung 

tâm Quản lý Hạ tâng kỹ thuậ t, Sở Xây dựng;
215. Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
216. Ông Lê Quang Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
217. Ong Giang Ngọc Luân, Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Cơ điện, 

ngành nghề nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;

218. Ong Tât Hải Tuân Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới Thành phố;

219. Ông Nguyễn Đăng Quân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

220. Bà Trần Thị Diễm Trang, Chuyên viên Văn phòng Sở, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;

221. Bà Trần Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản 
lý dự án đâu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn;



222. Ông Đào Văn Thư, Nhân viên Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư Xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

223. Ông Huỳnh Thanh Tú, Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình 
Chánh - Củ Chi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

224. Ông Trần Trung Can, Chuyên viên Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;

225. Ông Nguyễn cẩm  Thi, Phó Trưởng trạm - Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
Cân Giờ, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

226. Ông Trương Hữu Khuê, Chuyên viên Chi cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và 
Phát triến nông thôn;

227. Bà Thượng Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Công nghệ sinh học
Y dược, Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;

228. Bà Thượng Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Công nghệ sinh học
Y dược, Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;

229. Bà Nguyễn Bảo Nghi, Chuyên viên phòng Công nghệ sinh học Y dược, 
Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
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